
Bitexco Tower – 19-25 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward 

Tòa nhà Bitexco - Số 19-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé
8.9 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Saigon Zoo and Botanical Gardens – 2 Nguyen Binh Khiem Street, Ben Nghe Ward 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn – 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé
5.6 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Ben Thanh Towel – 136 Le Thi Hong Giam Street, Ben Thanh Ward

Tòa nhà Bến Thành – 136 Đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường Bến Thành
8.7 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Labor Culture Palace – 55B Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Thanh Ward

Cung Văn Hóa Lao Động – 55B Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành
8.2 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

NOWZONE Fashion Mall – 235 Nguyen Van Cu Street, Nguyen Cu Trinh Ward 

NOWZONE Fashion Mall, 235 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh
10.7 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Cao Thang Technical College - 65 Huynh Thuc Khang Street, Ben Nghe Ward 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - 65 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé
9.6 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Diamond plaza - 34 Le Duan street, Ben Nghe Ward

Trung tâm thương mại Diamond - 34 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé
6.4 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

Estella Apartment – Street No.25, An Phu Ward

Chung cư Estella – Đường số 25, Phường An Phú
9.9 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Imperia Apartment – Vu Tong Phan Street, An Phu Ward

Chung cư Imperia – Đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú
11.5 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Masteri Apartment - Ha Noi Boulevard, Thao Dien Ward

Chung cư Masteri - Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền
9.8 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

VP Bank – 278 Tran Nao Street, Binh An Ward

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – 278 Đường Trần Não, Phường Bình An
7.7 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

Sala Emart Suppermarket - 10 Mai Chi Tho street, Thu Duc city

Siêu thị Emart Sala - 10 đường Mai Chí Thọ, Thành phố Thủ Đức
8.2 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Vista Verde Apartment – Faifo Lane – 2 Phan Van Dang Street, Thanh My Loi Ward

Chung cư Vista Verde – Faifo Lane – 2 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi
12.2 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Nguyen Tat Thanh University - 300A Nguyen Tat Thanh Street - Ward 13 

Trường đại học Nguyễn Tất Thành - 300a đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13
9.6 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Khanh Hoi Park - 229, Street No.48, Ward 5 

Công viên Khánh Hội - 229 Đ. Số 48, Phường 5, 
13.9 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

UTS Botanique Campus - 360D Ben Van Don street, Ward 1

Trường Quốc Tế Nam Mỹ UTS Botanique - 360D đường Bến Vân Đồn, Phường 1
13.3 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Co.opmart Nhieu Loc Supermarket - 974A Hoang Sa Street, Ward 12 

Siêu Thị Co.opmart Nhiêu Lộc – 974A Đường Hoàng Sa, Phường 12 (mặt bên đường hẻm)
8.3 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

HCM university of Education - Campus 2 - 222 Le Van Sy street, ward 14

Đại học sư phạm HCM cơ sở 2, 222 Đường Lê Văn Sỹ, phường 14
8.3 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Tan Dinh church - 289 Hai Ba Trung street, Ward 8

Nhà thờ Tân Định , 289 Đường Hai Bà Trưng, Phường 8
5.8 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Vietcombank Bank Ky Dong Branch - 13 Ky Dong Street, Ward 9

Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Kỳ Đồng - 13 đường Kỳ Đồng Phường 9
7.1 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

Marie Curie highschool - 159 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 7

Trường THPT Marie Curie - 159 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường 7
6.5 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

VNPT Telecom – 02-10 Hung Vuong Street, Ward 1

Viễn Thông VNPT – 02-10 Đường Hùng Vương, Phường 1
9.7 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Vietinbank – 121 Ngo Gia Tu Street, Ward 2

Ngân hàng Công thương – 121 Đường Ngô Gia Tự, Phường 2
9.2 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

The children's house of Dist.10 – 139 Bac Hai Street, Ward 14

Nhà thiếu nhi Quận 10 – 139 Đường Bắc Hải, Phường 14
10.2 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Hoa Binh Theater - 240 Street 3/2 , Ward 12

Nhà hát Hòa Bình– 240 Đường Ba tháng hai, Phường 12
8.5 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Xi Grand Court Apartment – Block C – 256 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14 (side of lane)

Chung cư Xi Grand Court – Tòa nhà C – 256 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 14 (mặt bên đường hẻm)
11.6 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Dist.11

Quận 11

The EverRich 1 Apartment – 968  Street 3/2 , Ward 15

Chung cư The EverRich 1– 968 Đường Ba tháng hai, Phường 15
12.2 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Hiep Phu Mega MM Market – 31 Tan Thoi Hiep Street, Hiep Thanh Ward

MM Mega Market Hiệp Phú – 31 đường Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành
9.9 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Nga Tu Ga Post Office - 160 Ha Huy Giap Street, Thanh Loc Ward 

Bưu điện Ngã tư Ga - 160 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc
8.1 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

People's committee of district 12 - 1 Le Thi Rieng street, Thoi An Ward

UBND quận 12 - 1 đường Lê Thi Riêng, Phường Thới An
12.2 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Rach Mieu Sport Centre – 01 Hoa Phuong Street, Ward 2

Trung Tâm TDTT Rạch Miễu – 01 Đường Hoa Phượng, Phường 2
5.4 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Dong A bank - 130 Phan Dang Luu Street, Ward 2

Ngân hàng Đông Á - 130 đường Phan Đăng Lưu, Phường 2
5.3 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Dai-ichi Life Building – 151 Nguyen Van Troi Street, Ward 11

Tòa nhà Dai-ichi Life – 151 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11
6.9 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

Gia Dinh Park – 8 Hoang Minh Giam Street, Ward 9

Công viên Gia Định – số 8 đường Hoàng Minh Giám, Phường 9
4.4 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Big C Go Vap – 752 Nguyen Kiem  Street, Ward 3

Big C Gò Vâp - 752 Nguyễn Kiệm, Phường 3 
4.4 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

City Park Hill - 18C Phan Van Tri Street, Ward 10

City Park Hill - 18C Đường Phan Văn Trị, Phường 10
4 2,850,000               13,537,500           13,537,500           25,721,000           

Emart Supermarket - 366 Phan Van Tri Street, Ward 5

Siêu thị Emart - 366 Đường Phan Văn Trị , Phường 5
2.8 2,850,000               13,537,500           13,537,500           25,721,000           

Beta Cinemas Quang Trung - 645 Quang Trung Street, Ward 11

Beta Cinemas Quang Trung-645 Quang Trung, Phường 11
7.6 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

Tan Son Nhat Golf Course - 6 Tan Son Ward 12

Sân golf Tân Sơn Nhất-6 Đ. Tân Sơn, Phường 12
10.9 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Emart Phan Huy Ich Supermarket -385 Phan Huy Ich, Ward 14

Emart Phan Huy Ích-385 Phan Huy Ích, Phường 14
9.1 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Dist.10

Quận 10

Dist.12

Quận 12

Phu Nhuan

Phú Nhuận

Go Vap

Gò Vấp
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Quang Trung Dien May Xanh Shop -1046 Quang Trung Street, Ward 8

Điện máy xanh Quang Trung - 1046 Đường Quang  Trung, Phường 8
7.9 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

Ly Thai To High School - 640 Nguyen Oanh, Ward 6

Trường THPT Lý Thái Tổ - 640 Nguyễn Oanh, Phường 6
6.4 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

The children's house of Thu Duc Dist – 281 Vo Van Ngan  Street, Linh Chieu Ward 

Nhà thiếu nhi Quận Thủ Đức – 281 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu
9 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Gigamall Sense City - 240-242 Phạm Văn Đồng Street, Hiep Binh Chanh Ward 

Gigamall Sense City - 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh
2.9 2,850,000               13,537,500           13,537,500           25,721,000           

Opal Apartment - 18 Pham Van Dong Street, Linh Tây Ward

Căn hộ Opal - 18 Đường Pham Van Dong, Phường Linh Tây
3.3 2,850,000               13,537,500           13,537,500           25,721,000           

Vincom Mega Mall -240, 242 Pham Van Dong Street, Hiep Binh Chanh

Vincom Mega Mall -  TTTM Giga Mall, 240, 242 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh
2.9 2,850,000               13,537,500           13,537,500           25,721,000           

Uu Dam Pagoda -259 Kha Van Can Street, Hiep Binh Chanh

Chùa Ưu Đàm-259 Đ. Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh
3.2 2,850,000               13,537,500           13,537,500           25,721,000           

Sunview Town - 18 Go Dua Street, Tam Bình Ward

Tòa nhà Sunview Town -số 18 đường Gò Dưa, Phường Tam Bình
7.2 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

Jamona Home Resort -  Hiep Binh Phuoc Ward

Khu biệt thự Jamona Home Resort - Phường Hiệp Bình Phước
8.1 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Van Phuc -National Route 13, Hiep Binh Phuoc

Khu đô Thị Vạn Phúc- Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước
5 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Co.opmart Chu Van An – 241A Chu Van An  Street, Ward 12 

Siêu Thị Co.opmart Chu Văn An – 241A Đường Chu Văn An, Phường 12 
2.7 2,850,000               13,537,500           13,537,500           25,721,000           

Gia Dinh Fahasa Bookstore - 475 Bach Dang Street, Ward 2

Nhà sách Gia Định Fahasa - 475 Đường Bặch Đằng , Phường 2
3.9 2,850,000               13,537,500           13,537,500           25,721,000           

Elise Clothes store - 449B Le Quang Dinh Street , Ward 5

Cửa hàng thời trang Elise - 449B đường Lê Quang Định, Phường 5
2.9 2,850,000               13,537,500           13,537,500           25,721,000           

Vincom Nguyen Xi - 188 Nguyen Xi Street, Ward 26

Trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Xí, 188 đường Nguyễn Xí, phường 26
1.7 1,950,000               9,262,500             9,262,500             17,599,000           

Landmark 81- 720A Dien Bien Phu Street, Vinhomes Tan Cang

Landmark 81- 720A Đ. Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng
6.3 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

VINHOME GOLDEN RIVER Park - Vinhome Bason park  Ben Nghe Ward  

Công Viên VINHOME GOLDEN RIVER-Công viên Vinhome Bason, Phường Bến Nghé
6.8 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

Binh Quoi Tourist Village - Ward 28  

Làng Du Lịch Bình Quới - phường 28
7.4 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

Ho Chi Minh Cadre Academy -324 Chu Van An Street, Ward 12

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - 324 Chu Văn An, Phường 12
2.4 2,850,000               13,537,500           13,537,500           25,721,000           

The Hyco4 Tower -205 Nguyen Xi Street, Ward 26

Cao Ốc Căn Hộ Thủy Lợi 4-205 Nguyễn Xí, Phường 26
1.8 1,950,000               9,262,500             9,262,500             17,599,000           

Richmond City - 207 Nguyen Xi Street, Ward 26

Richmond City - 207 Nguyễn Xí, phường 26
1.9 1,950,000               9,262,500             9,262,500             17,599,000           

GreenField Apartment 686-686 Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 25, 

Chung cư GreenField 686-686 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25
4.2 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Saigon Pearl  – 91 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22 

Saigon Pearl – 91 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 
7.5 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

LOTTE Mart Tan Binh-  20 Cong Hoa Street, Ward 12.

LOTTE Mart Tân Bình- Số 20 Đường Cộng Hòa, Phường12. 
7.8 4,200,000               19,950,000           19,950,000           37,905,000           

Hoa Vien Restaurant - 16 Pho Quang Street , Ward 2

Nhà hàng Hoa Viên - 16 đường Phổ Quang , Phường 2
5.9 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Saigon Airport Plaza  Apartment – 1 Bạch Đằng Street,  Ward 2

Sài Gòn Airport Plaza – 1 Đường Bạch Đằng, Phường 2
5.4 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Mekong Villas-3 Pho Quang Street, Ward 2

Khu Biệt Thự Mê Kông-3 Đ. Phổ Quang, Phường 2
5.9 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Golden Mansion-119 Pho Quang Street, Ward 9

Golden Mansion-119 Đ. Phổ Quang, Phường 9
4.9 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

The Botanica -119 Pho Quang Street, Ward 9

The Botanica -119 Đ. Phổ Quang, Phường 9
5 3,600,000               17,100,000           17,100,000           32,490,000           

Etown building -364 Cong Hoa Street, Ward 13,

Tòa nhà Etown-364 Đ. Cộng Hòa, Phường 13
10.1 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Truong Chinh Pandora – 1/1 Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward

Pandora Trường Chinh – 1/1 Đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh
11.5 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Thanh Buoi Bus - 266 Le Hong Phong Street, Ward 4

Nhà xe Thành Bưởi - 266 Đ. Lê Hồng Phong, Phường 4
10.5 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Ho Chi Minh city Preventive Medicine Center - 699 Tran Hung Dao Street, Ward 1

Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM - 699 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1
14 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

Binh Duong

Bình Dương

Hanh Phuc Hospital -18 Binh Duong Boulevard, Thuan An Ward 

Bệnh viện Hạnh Phúc- 18 Đại Lộ Bình Dương, Phường Thuận An
10 4,950,000               23,512,500           23,512,500           44,674,000           

*The fee for one-way service is charged at 75% of the fee for two-way service.

Mức phí dịch vụ xe đưa đón 01 (một) chiều sẽ áp dụng 75% mức phí dịch vụ 02 (hai) chiều.

Tan Binh

Tân Bình

Binh Thanh

Bình Thạnh

Thu Duc

Thủ Đức
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